
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG MÁY THẬN 

 

Nhãn hiệu/Chủng loại: INSPRADEZ C.M.L 2,5 

 

THÀNH PHẦN 

Bao gồm các thành phần sau phù hợp với tiêu chuẩn dược điển Châu Âu và Mỹ (Ph.Eur và USP.) 

 

Thành phần Số CAS Tỷ lệ % 

Axit Citric Monohydrat 5949-29-1 21 % 

Axit Malic 6915-15-7 2,5 % 

Axit Lactic 79-33-4 2,5 % 

Nước tinh khiết 7732-18-5 Còn lại 

 

CHỈ ĐỊNH: 

Inspradez C.M.L 2,5 cung cấp khả năng làm sạch, khử trùng và khử cặn (loại bỏ canxi cacbonat) bằng khử trùng nhiệt hóa học trong một quy 

trình. 

Inspradez C.M.L 2,5 khi pha loãng theo tỷ lệ 1/24 sẽ có tác dụng như sau: 

▪ Diệt khuẩn (Được xác minh theo EN 13727), 

▪ Diệt nấm (Được xác minh theo EN 13624) nếu sử dụng ở 37°C và 5 phút. 

▪ Diệt lao (Được xác minh theo EN 14348), 

▪ Diệt virus* (Được xác minh theo EN 14476, bao gồm HIV/HBV/HCV) khi sử dụng ở 20°C và 60 phút 

Sản phẩm được bơm tự động theo chương trình khử trùng của chạy thận nhân tạo. Chọn một chương trình thích hợp cho cả khử trùng và khử 

cặn. Nếu không có chương trình khử trùng trong máy chạy thận nhân tạo, việc rửa hệ thống khép kín phải được thực hiện bằng R.O. nước 

sau quá trình khử trùng. 

Hình thức : Trong suốt, không màu 

Mùi : Không mùi 

Trạng thái vật lý : Chất lỏng 

Độ hòa tan : Hoàn toàn 

Vị : Vị axit 

pH : 1.00 - 2.00 

 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 

Inspradez C.M.L 2,5 chỉ được sử dụng để khử trùng và khử canxi trong máy chạy thận nhân tạo. Nó không thể được sử dụng để chữa bệnh. 

Tránh xa tầm tay trẻ em 

Phải được sử dụng với găng tay trong quá trình ứng dụng. 

Tránh tiếp xúc với da và mắt. Rửa bằng nhiều nước nếu xảy ra tiếp xúc. 

 Nên sử dụng sản phẩm trong vòng 2 tháng kể từ khi mở nắp. 

* hiệu quả chống lại virus Vaccinia chưa được khẳng định. 

 

ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ: 5°C -30°C 

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI: Can polyethylene (HDPE) loại 5 và 10 lít. 

HẠN SỬ DỤNG : 02 năm 

 

 

 

CÁC BIỂU TƯỢNG: 

Biểu tượng Giải thích 

 

Tham khảo hướng dẫn sử 

dụng 

 
Tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Không tái sử dụng 

 

Giới hạn nhiệt độ (5°C -

30°C) 

 
Lô/ Số Lô 

 
Sản xuất bởi 

 
Không tiệt trùng 

 
Ngày sản xuất 

 
Ngày hết hạn 

 Đại diện Châu Âu 

 Đăng ký CE 

 
Tính ăn mòn 

 

❖ CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Inspramed Medikal San. ve Tic. A.Ş 

Serbest Bölge, 8.Cad, No:29,38070, Melikgazi, Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ 

Tel : +90 352 311 42 10 (pbx) 

Fax : +90 352 311 42 20 

E-mail : commercial@inspramed.com.tr  

Web : www.inspramed.com.tr 
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